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THÔNG BÁO 

Kết quả thi tuyển viên chức vòng 1 đợt I năm 2020 

của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, 

nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;  

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều về tuyển dụng công chức, viên chức, 

nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế 

độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập;  

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội công bố kết quả thi tuyển 

viên chức vòng 1 đợt I năm 2020, cụ thể như sau:  

1. Kết quả thi tuyển viên chức vòng 1 (có danh sách kèm theo), đồng thời 

thông báo trên Website của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội: 

https://hunre.edu.vn. 

2. Thời gian nhận đơn phúc khảo: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo 

trên Website của Nhà trường (thí sinh đề nghị phúc khảo kết quả phần thi nào thì làm 

đơn gửi đến Hội đồng thi; đơn ghi rõ họ tên, số báo danh, phần thi đề nghị phúc khảo).  

Lưu ý: Không phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời 

gian quy định (tính từ ngày gửi đơn theo dấu bưu điện trên phong bì đơn nếu đơn 

được gửi theo đường bưu điện); không phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc 

khảo gửi bằng Thư điện tử, Fax, Telex.  

Địa chỉ nhận đơn phúc khảo: Phòng 201B, Nhà B, Trường Đại học Tài nguyên 

và Môi trường Hà Nội Số 41A, Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội; điện thoại: 02438370598; số máy lẻ 1202./. 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch Hội đồng trường (để b/c); 

- Phó Hiệu trưởng; 

- Thành viên HĐTDVC; 

- Các đơn vị trực thuộc Trường; 

- Trang Website của Trường; 

- Lưu: VT, TCHC. DHM.  

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
 

 

 

 

 

Vũ Danh Tuyên 
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Phụ lục 
KẾT QUẢ KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÒNG 1 ĐỢT I NĂM 2020 

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-TĐHHN ngày     tháng     năm 2020  

của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

 

SBD Họ và tên 
Ngày tháng 

 năm sinh 

Số câu trả lời đúng 
Kết 

quả Kiến thức 

chung 
Tin học 

Tiếng 

Anh 

01 Phạm Bá Việt  Anh 24/05/1990 50 29 Miễn thi Đạt 

02 Phan Huy  Anh 21/05/1988 49 Miễn thi 21 Đạt 

03 Thái Thị Lan  Anh 24/01/1989 53 28 21 Đạt 

04 Vũ Thế  Anh 09/08/1987 43 Miễn thi 21 Đạt 

05 Nguyễn Văn  Căn 02/09/1994 49 29 24 Đạt 

06 Nguyễn Vũ Phi  Công 15/05/1993 52 29 23 Đạt 

07 Trần Quốc  Cường 15/01/1989 51 27 Miễn thi Đạt 

08 Vũ Mạnh  Cường 25/12/1987 44 24 Miễn thi Đạt 

09 Trần Thùy  Chi 07/04/1987 45 29 25 Đạt 

10 Lê Thị Kim  Dung 01/01/1982 51 26 Miễn thi Đạt 

11 Vũ Thị Thùy  Dung 10/09/1988 49 29 25 Đạt 

12 Nguyễn Tiến  Dũng 22/12/1996 51 29 22 Đạt 

13 Trần Nguyễn Thị Tâm  Đan 16/08/1991 45 28 Miễn thi Đạt 

14 Đinh Thị Hà  Giang 15/09/1986 47 23 22 Đạt 

15 Nguyễn Trương Hà  Giang 05/07/1992 52 29 26 Đạt 

16 Đỗ Thu  Hà 01/05/1986 48 30 21 Đạt 

17 Nguyễn Việt  Hà 19/12/1983 45 26 21 Đạt 

18 Trần Văn  Hải 20/07/1986 46 Miễn thi 20 Đạt 

19 Trịnh Thị Bích  Hạnh 04/07/1980 50 29 28 Đạt 

20 Lê Thị Như  Hằng 13/06/1983 49 30 23 Đạt 

21 Lê Thị Thúy  Hằng 14/11/1976 52 Miễn thi 22 Đạt 

22 Trần Thị Minh  Hằng 24/03/1980 Vắng Vắng Miễn thi - 

23 Văn Thị  Hậu 20/04/1990 53 29 26 Đạt 

24 Vũ Thị Thu  Hiền 11/04/1981 48 29 22 Đạt 

25 Lê Duy  Hiếu 27/07/1986 52 Miễn thi 24 Đạt 

26 Phạm Thị Kim  Hoa 08/02/1987 51 29 22 Đạt 

27 Vũ Thị  Hòa 10/09/1988 45 22 25 Đạt 

28 Trần Thị Thu  Hoài 03/05/1990 49 22 22 Đạt 
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SBD Họ và tên 
Ngày tháng 

 năm sinh 

Số câu trả lời đúng 
Kết 

quả Kiến thức 

chung 
Tin học 

Tiếng 

Anh 

29 Phạm Thị Minh  Hồng 25/04/1980 42 16 23 Đạt 

30 Nguyễn Thị Hồng  Huế 12/02/1982 46 27 23 Đạt 

31 Lê Thị Hoa  Huệ 20/10/1981 40 26 27 Đạt 

32 Nguyễn Thị  Huệ 18/02/1987 45 27 27 Đạt 

33 Phạm Huy  Hùng 26/02/1981 57 24 Miễn thi Đạt 

34 Đinh Thị Thanh  Huyền 16/06/1989 52 21 28 Đạt 

35 Nguyễn Viết  Hưng 23/07/1983 55 24 23 Đạt 

36 Dương Thị  Hương 20/10/1990 56 28 Miễn thi Đạt 

37 Nguyễn Thị Mai  Hương 28/10/1981 51 24 Miễn thi Đạt 

38 Nguyễn Thị Thu  Hương 12/05/1987 56 23 23 Đạt 

39 Đào Văn  Khánh 01/09/1980 54 Miễn thi Miễn thi Đạt 

40 Vũ Văn  Lân 06/08/1988 56 23 26 Đạt 

41 Nguyễn Thị  Liên 07/09/1979 52 26 23 Đạt 

42 Đào Thị Thùy  Linh 07/11/1990 54 24 Miễn thi Đạt 

43 Đỗ Diệu  Linh 09/10/1991 54 24 Miễn thi Đạt 

44 Nguyễn Khánh  Linh 16/07/1989 57 27 23 Đạt 

45 Phạm Chí  Linh 12/01/1987 50 24 23 Đạt 

46 Trần Đình  Linh 04/08/1987 55 26 27 Đạt 

47 Vũ Mỹ  Linh 15/09/1993 56 24 Miễn thi Đạt 

48 Nguyễn Đức  Mạnh 29/06/1977 47 23 24 Đạt 

49 Nguyễn Văn  Minh 24/10/1986 44 22 22 Đạt 

50 Trần Thị Thanh  Minh 30/12/1986 51 Miễn thi 27 Đạt 

51 Nguyễn Thị Mai  Ngân 07/04/1984 50 26 23 Đạt 

52 Roãn Thị  Ngân 12/10/1990 50 24 27 Đạt 

53 Hà Bùi Bích  Ngọc 07/12/1996 Vắng Vắng Vắng - 

54 Tạ Minh  Ngọc 14/01/1996 53 27 Miễn thi Đạt 

55 Đồng Sỹ  Nguyên 08/09/1991 48 23 22 Đạt 

56 Bùi Thị  Oanh 10/08/1979 49 24 Miễn thi Đạt 

57 Đoàn Thị  Oanh 15/08/1987 56 28 25 Đạt 

58 Vũ Ngọc  Phan 31/10/1986 53 28 22 Đạt 

59 Phạm Thị Hồng  Phương 11/08/1982 48 26 21 Đạt 

60 Lưu Thị Bích  Phượng 25/06/1980 40 27 Miễn thi Đạt 

61 Phạm Thị  Phượng 19/03/1986 47 30 22 Đạt 

62 Chu Lâm  Sơn 08/09/1986 49 28 25 Đạt 

63 Nguyễn Thanh  Sơn 05/02/1985 49 25 Miễn thi Đạt 

64 Mai Văn  Tiến 10/08/1979 50 26 Miễn thi Đạt 

65 Phạm Hồng  Tính 17/07/1982 57 29 Miễn thi Đạt 

66 Nguyễn Đức  Toàn 21/11/1981 50 Miễn thi 22 Đạt 
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SBD Họ và tên 
Ngày tháng 

 năm sinh 

Số câu trả lời đúng 
Kết 

quả Kiến thức 

chung 
Tin học 

Tiếng 

Anh 

67 Nguyễn Minh  Tuấn 24/10/1985 51 28 Miễn thi Đạt 

68 Lê Thanh  Tùng 13/01/1986 57 26 25 Đạt 

69 Nguyễn Tiến  Thành 07/12/1984 49 27 Miễn thi Đạt 

70 Nguyễn Phương  Thảo 18/11/1998 59 25 23 Đạt 

71 Trương Thị  Thảo 26/07/1981 57 21 25 Đạt 

72 Nguyễn Gia  Thọ 23/12/1988 55 Miễn thi 23 Đạt 

73 Lê Thị  Thường 10/09/1987 54 28 25 Đạt 

74 Kiều Thị Thu  Trang 17/11/1987 53 28 22 Đạt 

75 Nguyễn Thị  Trang 08/10/1989 Vắng Vắng Vắng - 

76 Nguyễn Thành  Trung 15/10/1980 51 25 25 Đạt 

77 Trần Xuân  Trường 20/09/1978 47 28 Miễn thi Đạt 

78 Phạm Thùy  Vân 18/12/1991 51 29 23 Đạt 

79 Lê Văn  Viễn 05/03/1985 51 Miễn thi 25 Đạt 

80 Nguyễn Văn  Vinh 12/12/1986 52 26 24 Đạt 

81 Lê Thị  Vui 25/09/1986 51 Miễn thi 25 Đạt 

82 Mai Thị  Xoan 10/06/1989 Vắng Vắng Vắng - 

83 Đào Hồng  Yến 05/01/1993 51 28 Miễn thi Đạt 

84 Vũ Thị Hoàng  Yến 14/11/1991 52 27 25 Đạt 

Danh sách gồm 84 người. 
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